GIỚI THIỆU MỘT SỐ BÀI TẬP THỰC HÀNH

Bài tập 1: Cho bảng số liệu:

Nhiệt độ trung bình của một số địa điểm ở nước ta ( oC)

	Địa điểm
	Nhiệt độ trung bình tháng I
	Nhiệt độ trung bình tháng VII
	Nhiệt độ trung năm

	Lạng Sơn
	13,3
	27,0
	21,2

	Hà Nội
	16,4
	28,9
	23,5


	Huế
	19,7
	29,4
	25,1

	Đà Nẵng
	21,3
	29,1
	25,7

	TP Hồ Chí Minh
	25,8
	27,1
	27,1


Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước ta từ Bắc vào Nam. Nêu nguyên nhân của sự thay đổi đó

Hướng dẫn

+ Nhận xét sự thay đổi nhiệt độ nước ta từ Bắc vào Nam:

- Nhiệt độ trung bình tháng I và TB các địa điểm có sự chênh lệch theo chiều hướng tăng dần từ Bắc vào Nam. Sự chênh lệch rõ nhất vào tháng I Lạng Sơn 13,3 oC, TPHCM 25,8oC.

- Nhiệt độ TB tháng VII giữa các điểm ít có sự chênh lệch.

+ Nguyên nhân của sự thay đổi:

- Nhìn chung nhiệt độ TB năm và TB tháng tăng dần từ Bắc vào Nam, vì càng gần xích đạo thì bề mặt Trái đất càng nhận được lượng bức xạ mặt trời lớn hơn do góc chiếu của tia sáng mặt trời lớn hơn.

- Tháng I chênh lệch nhiệt độ từ Bắc vào Nam rõ rệt vì miền Bắc chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, trong khi đó Miền Nam thì ảnh hưởng này hầu  như không có.

- Tháng VII không còn tác động của gió mùa Đông Bắc nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa các địa điểm từ Bắc vào Nam không rõ rệt.

Bài tập 2:  Cho bảng số liệu:


( Đơn vị :mm)
	Địa điểm
	Lượng mưa
	Bốc hơi
	Cân bằng ẩm

	Hà Nội
	1676
	989
	+687

	Huế
	2868
	1000
	+1868

	TP Hồ Chí Minh
	1931
	1686
	+245


1/ Vẽ biểu đồ so sánh lượng mưa, bốc hơi và cân bẳng ẩm của 3 địa điểm trên

2/ So sánh và giải thích sự khác nhau về lượng mưa, bốc hơi, cân bằng ẩm của 3 địa điểm đó

Hướng dẫn

1/ Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ hình cột. Mỗi địa điểm gồm 3 cột; ghi đủ số liệu, chú giải, tên biểu đồ

2/ Nhận xét và giải thích:

- Lượng mưa: Huế có lượng mưa lớn nhất trong 3 địa điểm do bức chắn  của dãy Bạch Mã đối với các khối khí từ biển thổi vào theo hướng Đông Bắc, do bão và dải hội tụ nhiệt đới, frong lạnh. TPHCM có lượng mưa lớn hơn Hà Nội nhưng chênh lệch nhau không nhiều

- Lượng bốc hơi: TPHCM có lượng bốc hơi lớnnhất o nhiệt độ cao quanh năm, có mùa khô sâu sắc.Hà Nội và Huế có lượng bốc hơi thấp do trong năm có thời gian nhiệt độ thấp, hạn chế sự bốc hơi

- Cân bằng ẩm:

+ Huế có cân bằng ẩm lớn nhất trong 3 địa điểm do có lượng mưa lớn, lượng bốc hơi thấp hơn TPHCM nhiều

+ Hà Nội có cân bằng ẩm đứng thứ 2 do lượng bốc hơi thấp nhất trong 3 địa điểm

+ TPHCM có cân bằng ẩm thấp do lượng bốc hơi cao nhất trong 3 địa điểm

Bài tập 3: Cho bảng số liệu:

Biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn 1943-2005

	Năm
	Tổng diện tích rừng ( Triệu ha)
	Trong đó
	Tỷ lệ che phủ rừng (%)

	
	
	Rừng tự nhiên
	Rừng trồng
	

	1943
	14,3
	14,3
	0
	43,8

	1976
	11,1
	11,0
	0,1
	33,8

	1983
	7,2
	6,8
	0,4
	22,0

	1990
	9,2
	8,4
	0,8
	27,8

	2000
	10,9
	9,4
	1,5
	33,1

	2005
	12,4
	9,5
	2,9
	37,7


1/ Vẽ biểu đồ kết hợp thể hiện sự biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng giai đoạn 1943-2005

2/ Nhận xét sự thay đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn trên

Hướng dẫn: 

1/  Vẽ biểu đồ: 

Vẽ biểu đồ kết hợp cột chồng và đường: Cột chồng thể hiện diện tích rừng tự nhiên và DT rừng trồng; đường biểu diễn thể hiện độ che phủ rừng. Biểu đồ có hai trục tung, một trục biểu thị diện tích rừng, trục kia biểu thị độ che phủ, trục hoành biểu thị năm. Ghi đầy đủ tên biểu đồ và các yếu tố trên biểu đồ

2/ Nhận xét: Tổng diện tích rừng nước ta có nhiều biến đổi do sự biến đổi của DT rừng tự nhiên và rừng trồng.

- Sự biến đổi DT rừng làm cho độ che phủ rừng cũng biến đổi.

- Năm 1943 chưa có rừng trồng.

- Từ  1943-1983 nước ta mất đi 7,2 triệu ha rừng, trong giai đoạn này DT rừng trồng chỉ tăng 0,1 triệu ha. Như vậy DT rừng trồng không bù lại được DT rừng mất đi nên độ che phủ rừng giảm 21,8%.

- Từ 1983-2005 DT rừng tự nhiên có sự phục hồi, DT rừng tự nhiên đã tăng 2,7 triệu ha, DT rừng trồng cũng tăng lên 2,5 triệu ha, vì vậy tổng DT rừng nước ta tăng lên 5,2 triệu ha, làm cho độ che phủ rừng cũng tăng lên 15,7 %.

- Sự biến đổi DT rừng tự nhiên và DT rừng trồng của nước ta chứng tỏ chất lượng rừng đang giảm vì DT rừng phục hồi chủ yếu là rừng tái sinh và rừng trồng.

Bài tập 4: Cho bảng số liệu:  

Tỉ suất sinh và tỉ suất tử ở nước ta giai đoạn 1979-2006 (%o)
	Năm
	1979
	1989
	1999
	2006

	Tỉ suất sinh
	32,2
	31,3
	23,6
	19,0

	Tỉ suất tử
	7,2
	8,4
	7,3
	5,0


Vẽ biểu đồ dạng phù hợp nhất thể hiện tỉ suất sinh, tỉ suất tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên của nước ta giai đoạn 1979-2006 và nhận xét

Hướng dẫn: 

+ Vẽ hai đường biểu diễn: 1đường biểu thị tỉ suất sinh, 1 đường biểu thị tỉ suất tử, khoảng cách giữa hai đường là tỉ suất gia tăng tự nhiên. Chú ý khoảng cách năm, có chủ giải, có tên biểu đồ

+ Nhận xét: Giai đoạn 1979-1989 gia tăng tự nhiên của dân số cao trên 3 %, 

- Giai đoạn 1999-2006 gia tăng tự nhiên đã giảm  mạnh, 2006 còn 1,4 %;

- Gia tăng dân số tự nhiên nước ta đã giảm mạnh nhưng vẫn còn cao ( trên 1%), vì vậy vẫn phải tiếp tục giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của nước ta

Bài tập 5: Cho bảng số liệu: 

Cơ cấu dân số nước ta phân theo nhóm tuổi năm 1999 và 2005(%)
	Nhóm tuổi
	1999
	2005

	Từ 0-14 tuổi
	33,5
	27,0

	Từ 15-19 tuổi
	58,4
	64,0

	Trên 60 tuổi
	8,1
	9,0


Nhận xét sự biến đổi cơ cấu dân số nước ta theo nhóm tuổi từ 1999-2005

Hướng dẫn nhận xét: 

- Tỉ trọng số dân nhóm tuổi từ 0-14 giảm, nhóm tuổi từ 19-55 tăng, nhóm tuổi từ 60 trở lên tăng.

- Cơ cấu dân số nước ta đang có xu hướng biến đôỉ từ nước có kết cấu dân số trẻ sang kết cấu dân số già.

Bài tập 6: Cho bảng số liệu

Lao động phân theo các ngành kinh tế ở nước ta giai đoạn 2000-2006 ( nghìn người)

	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Nông-lâm-ngư
	CN-XD
	Dịch vụ

	2000
	37609,6
	24481,0
	4929,7
	8198,9

	2001
	38562,7
	24468,4
	5551,9
	8542,4

	2002
	39507,7
	24455,8
	6084,7
	8967,2

	2004
	41586,3
	24430,7
	7216,5
	9939,1

	2005
	42542,7
	24351,5
	7785,3
	10405,9

	2006
	43436,1
	24172,3
	8296,9
	10966,9


1/ Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo các ngành KT ở nước ta giai đoạn 2000-2006

2/ Nhận xét và giải thích sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo các ngành KT ở nước ta giai đoạn trên

Hướng dẫn:

1/  Vẽ biểu đồ: 

· Xử lí số liệu ( Đổi ra %)

· Vẽ biểu đồ miền 

· Ghi đầy đủ các yếu tố trên biểu đồ

2/ Nhận xét và giải thích:

- Nhận xét:

+ Cơ cấu lao động nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng : Tỷ trọng lao động trong khu vực Nông-lâm- ngư đang giảm, CN-XD đang tăng, dịch vụ đang tăng

+ Đây là sự chuyển dịch tiến bộ phù hợp với xu thế chung, tuy nhiên sự chuyến biến này ở nước ta còn chậm

- Giải thích: Tiến trình CNH, HĐH đã thúc đẩy sự phát triển của CN và DV, điều đó dẫn tới việc chuyển dịch lao động giữa các ngành

Bài tập 7:  Cho bảng số liệu

Diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm giai đoạn 1990- 2005

	Năm
	Diện tích (nghìn ha)
	Năng suất ( Tạ/ ha)
	Sản lượng(nghìn tấn)

	1990
	6042,8
	31,8
	19225,1

	1993
	6559,4
	34,8
	22836,5

	1995
	6765,6
	36,9
	24963,7

	1998
	7362,7
	39,6
	29145,5

	2000
	7666,3
	42,4
	32529,5

	2005
	7329,2
	48,9
	35832,9


1/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích, năng suất, sản lượng lúa cả năm giai đoạn 1990- 2005

2/ Nhận xét và giải thích nguyên nhân của sự tăng trưởng đó

Hướng dẫn: 

1/ Vẽ biểu đồ:

- Xử lí số liệu ( Đổi ra %, lấy năm 1990 là 100, các năm sau tính theo năm 1990)

- Vẽ 3 đường biểu diễn trên cùng một hệ trục toạ đọ: Diện tích, năng suất, sản lượng

- Ghi tên và đầy đủ các yếu tố trên biểu đồ

2/ Nhận xét:

- Trong giai đoạn 1990-2005 DT, NS và SL lúa đều tăng

- Tốc độ tăng DT,NS, SL lúa không đều nhau. SL lúa có tốc độ tăng nhanh nhất, rồi đến năng suất, tăng chậm nhất là DT

Giải thích:

- DT tăng chậm và không đều. Giai đoạn đầu (1990-2000) tăng do mở rộng DT, phục hoá, đặc biệt là ở  ĐB sông Cửu Long. Giai đoạn sau (2000-2005) giảm. Nguyên nhân do chuyển một phần DT trồng lúa sang cây khác có hiệu quả KT cao hơn

- Năng suất lúa tăng do ứng dụng những thành tựu của KHKT tiên tiến trong thâm canh tăng năng suất, đặc biệt là việc đưa các giống lúa có năng suất cao phù hợp với các vùng sinh thái.

- Sản lượng lúa tăng, một phần là do mở rộng DT, nhưng chủ yếu là do tăng năng suất và tăng vụ

Bài tập 8: Cho bảng số liệu

Tình hình khai thác thuỷ sản ở nước ta giai đoạn 1995-2005 (Nghìn tấn)

	Chỉ tiêu
	1990
	1995
	2000
	2002
	2005

	Tổng sản lượng
	890,6
	1584,4
	2250,5
	2647,4
	3465,9

	- Khai thác
	728,5
	1195,3
	1660,9
	1802,6
	1987,9

	- Nuôi trồng
	162,1
	389,1
	589,6
	844,8
	1478,0


1/ Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện tình hình khai thác thuỷ sản ở nước ta giai đoạn 1995-2005 

2/ Nhận xét và giải thích nguyên nhân sự phát triển của ngành thuỷ sản trong thời gian qua

Hướng dẫn:

1/ Vẽ biểu đồ: 

- Vẽ biểu đồ cột chồng

- Ghi đầy đủ tên biểu đồ và các yếu tố trên biểu đồ

2/ Nhận xét và giải thích:

Nhận xét:

· Tổng sản lượng thuỷ sản tăng 2575,3 nghìn tấn( 3,75 lần) trong đó: Thuỷ sản khai thác tăng 1259,4 nghìn tấn (2,47 lần); thuỷ sản nuôi trồng tăng 1315,9 nghìn tấn (9,1 lần); Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh hơn thuỷ sản đánh bắt

Giải thích: Do nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi về tự nhiên và KT-XH: 

+ Vùng biển rộng, lượng hải sản lớn, nhiều ngư trường trọng điểm

+ Mạng lưới sông ngòi, ao hồ lớn, rừng ngập mặn nhiều

+ Cơ sở vật chất của ngành thuỷ sản được tăng cường

+ Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm đánh bắt, nuôi trồng

+ Có chính sách phát triển thuỷ sản của nhà nước; tác động của thị trường 

+ Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhanh là do đáp ứng được thị trường đồng thời cũng góp phần hạn chế đánh bắt không phù hợp

Bài tập 9: Cho bảng số liệu:
Diện tích câycông nghiệp hàng năm và lâu năm ở nước ta giai đoạn 1975-2005 (nghìn ha)

	Năm
	1975
	1980
	1985
	1990
	1995
	2000
	2005

	Cây CN hàng năm
	201,1
	371,7
	600,7
	542,0
	716,7
	778,1
	860,3

	Cây CN lâu năm
	172,8
	256,0
	470,3
	902,3
	1451,3
	1491,5
	1593,1


1/ Vẽ biểu đồ thể hiện sự biến động diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm ở nước ta giai đoạn 1975-2005 

2/ Nhận xét và nêu nguyên nhân của sự phát triển cây CN nước ta trong thời gian qua

Hướng dẫn:

1/ Vẽ biểu đồ: 

-Vẽ biểu đồ cột kề: (một năm có 2 cột : 1 cột biểu thị cây CN hàng năm và 1 cột biểu thị cây CN lâu năm)

- Ghi đầy đủ tên biểu đồ và các yếu tố trên biểu đồ

2/ Nhận xét và nêu nguyên nhân:

· Tổng DT trồng cây CN ở nước ta tăng, nhưng tốc độ tăng không đều:

+ Tổng DT cây CN tăng 6,56 lần

+ DT cây CN hàng năm tăng chậm và không ổn định : tăng 4,27 lần

+ DT cây CN lâu năm tăng nhanh và liên tục: tăng 9,22 lần

· Những nhân tố tác động mạnh mẽ đến phát triển cây CN ở nước ta:

+ Nước ta có tiềm năng để phát triển cây CN, nhất là cây CN lâu năm ở miền núi và cao nguyên

+ Có nguồn lao động dồi dào

+ Việc đảm bảo lương thực đã giúp cho việc chuyển một phần DT cây lương thực sang cây CN

+ Có nhiều chính sách dể khuyến khích phát triển cây CN của nhà nước

+ Sự hoàn thiện công nghệ chế biến và nâng cao năng lực các cơ sở chế biến sản phẩm cây CN đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường thế giới

+ Tăng cường đẩy mạnh xuất khẩu cây CN có giá trị cao

Bài tập 10: Cho bảng số liệu:
Sản lượng công nghiệp phân theo các vùng của nước ta  năm 2005 ( Tỉ đồng)

( Giá so sánh năm 1994)

	Các vùng
	Sản lượng công nghiệp

	Cả nước
	354030

	Đồng bằng sông Hồng
	77457

	Đông Bắc
	18607

	Tây Bắc
	1004

	Bắc Trung Bộ
	13551

	Duyên hải Nam Trung Bộ
	18704

	Tây Nguyên
	2925

	Đông Nam Bộ
	171881

	Đồng bằng sông Cửu Long
	32331

	Không xác định
	17570


1/ Vẽ biểu đồ cơ cấu giá trị sản lượng CN phân theo các vùng năm 2005

2/ Nhận xét và giải thích sự phân hoá lãnh thổ CN nước ta

Hướng dẫn:

1/ Vẽ biểu đồ:

- Xử lí số liệu ( Đổi ra %)

- Vẽ biểu đồ hình tròn

- Vẽ chính xác, rõ ràng, có tên biểu đồ và đầy đủ các yêu tố trên biểu đồ

2/ Nhận xét và giải thích:

- Tỷ trọng CN có sự chênh lệch lớn giữa các vùng ở nước ta, vùng có tỷ trọng CN lớn nhất là Đông Nam Bộ ( 48,4%), sau đó đến đồng bằng sông Hồng ( 21,9%), đồng bằng sông Cửu Long(9,1%), thấp nhất là Tây Bắc(0,3%)

- Có sự phân hoá như vậy là do những nhân tố: Vị trí địa lí, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân công kỉ thuật và cơ chế chính sách phát triển CN năng động của từng vùng đã dẫn tới mức độ tập trung CN không giống nhau giữa các vùng, nhưng quan trọng nhất vẫn là do sự khác nhau về quy mô CN, năng lực sản xuất của các ngành CN từng vùng

Bài 11: Dựa vào bảng số liệu sau đây về tỉ lệ tăng trưởng GDP của nước ta thời kì 1975-2005.
(Đơn vị là %)

	   Năm
	      1979
	      1988
	     1995
	    1997
	     2005

	Tỉ lệ tăng trưởng
	      0,2                            
	       5,1
	      9,5
	       4,8
	      8,4


a.Hãy vẽ biểu đồ để thể hiện 

   b. Nhận xét và giải thích

Gợi ý :

a.Vẽ biểu đồ 

- Vẽ biểu đồ cột . Vẽ 5 cột cho 5 năm (có thể vẽ biểu đồ đường với 5 mốc thời gian)

- Chú ý:

     + Khoảng cách giữa các năm phải tỷ lệ với thời gian 

     + Ghi giá trị lên đầu mỗi cột 

     + Ghi tên biểu đồ 

     + Có tiêu chí trên 2 trục: trục tung(%), trục hoành(năm)

b. Nhận xét và giải thích 

- Năm 1979 kinh tế nước ta khủng hoảng,  tốc độ tăng trưởng chậm,  tỷ lệ thấp.

- Công cuộc Đổi mới đã làm cho nước ta có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao liên tục (trừ giai đoạn sau 1997 tỷ lệ có giảm do khủng hoảng kinh tế - tài chính khu vực, những năm sau đó đã phục hồi trở lại )

Bài 12. Dựa vào bảng số liệu sâu đây về lượng mưa và cân bằng ẩm của Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh.

	Địa điểm
	Lượng mưa (mm)
	Lượng bốc hơi(mm)
	Cân bằng ẩm(mm)

	Hà Nội 

Huế

TP Hồ Chí Minh
	1676

2868

1931
	989

1000

1686
	+687

+1868

+245


a. Hãy vẽ biểu đồ so sánh lượng mưa và cân bằng ẩm ở Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh.

b. Nêu những nhận xét và giải thích.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ.


- Vẽ biểu đồ cột chồng. Ba cột cho 3 vị trí


- Chú ý:



+ Ghi giá trị lên đầu cột



+ Có chú thích cho 2 loại ( lượng bốc hơi, cân bằng ẩm)



+ Ghi tên biểu đồ, đơn vị ở trục tung, vùng ở trục hoành, địa điểm.

b. Nhận xét và giải thích.

- Huế có lượng mưa cao nhất dobức chắn Bạch Mã đối với các luồng gió thổi hướng đông bắc, bão từ biển Đông vào và hoạt động của hội tụ nội chí tuyến. Huế có mùa mưa vào thu đông. Vào thời kì mưa nhiều nầy lượng bốc hơi không quá lớn ( vì nhiệt độ không cao) nên cân bằng ẩm ở Huế rất cao

- Thành phố Hồ Chí Minh có lượng mưa cao hơn Hà Nội do trực tiếp nhận gió mùa tây nam, hội tụ nhiệt đới cũng mạnh hơn lại có nhiều sông rạch, nhưng do nhiệt độ cao thường xuyen nen lượng bốc hơi rất lớn cân bằng ẩm thấp.

- Hà Nội có lượng mưa thấp nhất, lượng bốc hơi cũng không lớn lắm ( do nhiệt độ mùa đông thấp) nên cân bằng ẩm khá cao.

Bài 13. Dựa vào bảng số liệu sau đây và sự biến động diện tích rừng qua một số năm:

	Năm
	Tổng diện tích (Triệu ha)
	Rừng tự nhiên (Triệu ha)
	Rừng trồng (Triệu ha)
	Độ che phủ (%)

	1943
	14,3
	14,3
	0
	43

	1983
	7,2
	6,8
	0,4
	22

	2006
	12,9
	10,4
	2,5
	39


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện tình hình biến động diện tích rừng của nước ta thời kì 1943-2006

b. Nêu nhận xét và giải thích

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ.

- Vẽ biểu đồ cột chồng kết hợp với cột ghép:



+ Diện tích rừng các loại vẽ cột chồng.



+ Độ che phủ vẽ cột đơn.



+ Cột đơn và cột chồng kết hợp với nhau

- Chú ý:

+ có 2 trục tung vì có hai loại đơn vị ( triệu ha và %)

+ Giá trị cao nhất của hai chỉ tiêu phải ngang nhau trên 2 trục tung để dễ so sánh

+ Khoảng cách thời gian phải tỉ lệ nhau

+ Có các ghi chú đầy đủ: tên biểu đồ, năm, đơn vị, chú giải.

b. Nhận xét và giải thích:

- Rừng nước ta bị suy giảm nghiêm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng ( dẫn chứng)


Do:     + Chiến tranh



+ Khai thác không hợp lí

- Từ năm 1983 đến nay diện tích rừng đã được khôi phục một phần nhưng chất lượng rừng vẫn tiếp tục suy giảm ( Tỉ lệ của rừng trồng ngày càng tăng, tỉ lệ rừng tự nhiên ngày càng giảm)


Do
+ Chủ trương bảo vệ rừng tốt hơn



+ Chủ trương trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc



+ Rừng mới trồng còn non chưa thể khai thác, chất lượng kém..

Bài 14: Dựa vào bảng số liệu sau đây về tình hình dân số của nước ta thời kì 1921-2005.
	Năm
	1921
	1960
	1985
	1989
	1999
	2005

	Dân số (Triệu người)
	15,6
	30
	60
	64,4
	76,3
	83,0

	Tỉ suất tăng dân(%)
	1,65
	3,1
	2,3
	2,1
	1,7
	1,35



a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình dân số nước ta thời kì 1921-2005.


b) Nêu những nhận xét.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ.

Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường ( sử dụng 2 trục tung)

- Vẽ cột trước để thể hiện dân số.

- Vẽ đường sau thể hiện tỉ suất tăng dân.

- Chú ý lấy hai giá trị cao nhất của hai đại lượng (83 triệu và 3,1%) ngang nhau trên 2 trục tung để dễ thấy được mối tương quan. Phải tuân thủ tuyệt đối tỉ lệ khoảng cách giữa các năm.

- Ghi giá trị đầy đủ trên các cột và các mốc.

b. Nhận xét.

- Dân số nước ta tăng nhanh ( 84 năm tăng 5,3 lần). Giai đoạn 1960-1985 tăng nhanh nhất.

- Từ 1960 đến nay tỉ suất tăng dân số đã có xu hướng giảm xuống do việc thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tuy nhiên tốc độ giảm chậm và tỉ suất tăng còn ở mức cao( cao hơn mức bình quân của thế giới) 

Bài 15. Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu dân số nước ta theo giới tính và theo độ tuổi.( Đơn vị là %).

	Nhóm tuổi
	Năm 1979
	Năm 1989
	Năm 1999

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	0 tuổi đến 14 tuổi
	21,8
	20,7
	20,1
	18,9
	17,4
	16,1

	15t đến     59 t
	23,8
	26,6
	25,6
	28,2
	28,4
	30,0

	60 tuổi trở lên
	2,9
	4,2
	3,0
	4,2
	3,4   
	4,7



a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số nước ta theo độ tuổi và theo giới tính.


b) Qua biểu đồ hãy rút ra những nhận xét và giải thích.


c) Cho biết cơ cấu dân số như trên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ:

- Xử lí số liệu:

Cộng theo chiều ngang để xác định cơ cấu dân số theo độ tuổi của từng năm, cộng theo chiều dọc để xác định cơ cấu dân số theo giới tính của từng năm.

	Nhóm tuổi
	Năm 1979
	Năm 1989
	Năm 1999

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	0 tuổi đến 14 tuổi
	21,8
	20,7
	20,1
	18,9
	17,4
	16,1

	
	42,5
	39,0
	33,5

	15t đến     59 t
	23,8
	26,6
	25,6
	28,2
	28,4
	30,0

	
	50,4
	53,8
	58,4

	60 tuổi trở lên
	2,9
	4,2
	3,0
	4,2
	3,4   
	4,7

	
	7,1
	7,2
	8,1

	Tổng
	48,5       
	51,5      
	48,7
	51,3 
	49,2
	50,8

	
	100
	100
	100


- Vẽ hai biểu đồ tròn:

 
Biểu đồ thứ nhất thể hiện cơ cấu dân số theo giới tính của ba năm với 3 vòng tròn bằng nhau hoặc lớn nhỏ khác nhau một cách tượng trưng.


Biểu đồ thứ hai thể hiện cơ cấu dân số theo độ tuổi của ba năm với 3 vòng tròn tương tự.

b. Nhận xét và giải thích:

- Về cơ cấu giới tính:

+ Cơ cấu dân số theo giới tính của nước ta mất cân đối, thành phần nữ luôn lớn hơn thành phần nam do nước ta là nước có chiến tranh. Tuy nhiên cơ cấu giới tính đang cân đối dần vì chiến tranh đã chấm dứt cách đây gần 30 năm.

+ Trong cơ cấu giới tính thì ở độ tuổi từ 0-14 thành phần nam luôn lớn hơn thành phần nữ do độ tuổi nầy không bị tác động bởi chiến tranh. Độ tuổi càng cao thì thành phần nữ càng lớn hơn thành phần nam do càng bị tác động mạnh của chiến tranh.

- Về cơ cấu theo độ tuổi.

+ Nước ta có cơ cấu dân số trẻ, thành phần trên 60 tuổi luôn dưới 10%.Do nước ta dân số còn tăng nhanh.

+  Dân số nước ta có xu hướng già hóa, tỉ lệ những người dưới 15 tuổi ngày càng giảm trong khi những người trên 60 tuổi tỉ lệ ngày càng tăng. Do tỉ lệ tăng dân nước ta có xu hướng giảm dần

c. Ảnh hưởng của cơ cấu dân số đến sự phát triển kinh tế xã hội.

- Sự mất cân đối về giới tính dễ dẫn đến một số vấn đề về xã hội, như vấn đề kết hôn, vấn đề li hôn, tổ chức đời sống xã hội cho phù hợp nhưng đối với nước ta vấn đề nầy không lớn.

- Cơ cấu dân số trẻ cho nên lực lượng lao động dồi dào, năng động. Nguồn dự trữ lao động lớn. Lao động chiếm hơn ½ dân số.

- Sự gia tăng lao động hàng năm lớn gây sức ép lên việc giải quyết việc làm.

-  Thành phần phụ thuộc lớn kinh tế chậm phát triển.

Bài 16. Dựa vào bảng số liệu sau đây về dân số thành thị của nước ta( đơn vị là triệu người.

	Năm
	Tổng số dân
	Dân thành thị

	1990
	66,15
	12,9

	1995
	71,63
	14,9

	2000
	77,68
	18,8

	2003
	81,00
	20,9

	2005
	84,13
	22,8


a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta phân theo thành thị và nông thôn

b. Nêu nhận xét và giải thích.
Trả lời.
a. Vẽ biểu đồ:


Xử lí số liệu:                                        (đơn vị là %)

	Năm
	Dân thành thị
	Dân nông thôn

	1990
	19,5
	80,5

	1995
	20,8
	79,2

	2000
	24,2
	75,8

	2003
	25,8
	74,2

	2005
	27,1
	72,9



- Vẽ biểu đồ miền.


- Chú ý:



+ Có chú giải cho cho 2 miền

+ Khoảng cách năm thật chính xác



+ Ghi tên biểu đồ, ghi giá trị vào mỗi miền



+ Ghi năm và các đơn vị ở 2 trục

b. Nhận xét và giải thích:

- Dân số nước ta tăng nhanh ( dẫn chứng), dân thành thị cũng tăng liên tục và tăng nhanh hơn dân số cả nước ( dẫn chứng)

- Nước ta có trình độ đô thị hoá còn thấp ( tỉ lệ dân thành thị chưa cao thấp hơn mức bình quân của thế giới và khu vực do kinh tế nước ta còn trong tình trạng chậm phát triển, nước ta mới ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá nên cũng chỉ ở giai đoạn đầu của đô thị hoá.

- Quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã đẩy nhanh quá trình đô thị hoá ở nước ta. Tỉ lệ dân thành thị so với tổng số dân đang tăng nhanh, đô thị hoá đang tăng tốc.

Bài 17.

Dựa vào bảng số liệu sau đây về tình hình đô thị hoá ở nước ta:

	Năm
	Số dân thành thị( Triệu người)
	Tỉ lệ dân thành thị trong tổng số dân (%)

	1990
	12.9
	19.5

	1995
	14.9
	20.8

	2000
	18.8
	24.2

	2003
	20.9
	25.8

	2005
	22.8
	27.1


 
a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện tình hình đô thj hoá ở nước ta.

 
b. Nêu nhận xét và giải thích.

Trả lời

a.Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường

- Chú ý:

+ Chọn giá trị cao nhất của hai đại lượng (22,8 triệu và 27,1%) trên hai trục phải ngang nhau để dễ so sánh

+ có khoảng cách năm thật tỉ lệ 

+ có ghi chú đầy đủ (tên, chú giải, năm, đơn vị) 

b. Nhận xét và giải thích:

- Dân thành thị tăng nhanh, tỉ lệ dân thành thị so với tổng số dân ngày càng tăng

- Trình độ đô thị hoá thấp, nhưng đô thị hoá của nước ta đang tăng tốc


( xem giải thích câu 1)

Bài 18: Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ( đơn vị là %).

	                                    Năm

Thành phần kinh tế
	       1995
	      2000
	     2005

	     Nhà nước
	       40,2
	      38,5
	      38,4

	     Tập thể
	       10,1
	        8,6
	        6,8

	     Tư nhân
	         7,4
	        7,3
	        8,9

	     Cá thể
	       36,0
	      32,3
	      29,9

	     Có vốn đầu tư nước ngoài
	         6,3
	      13,3 
	      16,0


 
a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP  theo thành phần kinh tế của nước ta thời kì 1995-2005.


  b.Qua bảng số liệu và biểu đồ, rút ra những nhận xét và giải thích cần thiết.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ tròn. Ba vòng tròn lớn nhỏ khác nhau cho 3 năm. Ghi tỉ trọng cho từng phần. Có ghi năm, tên biểu đồ, chú thích.

b. Nhận xét:

- Kinh tế nước ta là kinh tế nhiều thành phần.

- Cơ cấu thành phần kinh tế có chuyển dịch: Khu vực nhà nước tuy có giảm về tỉ trọng nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, chiếm tỉ trọng cao nhất. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang tăng nhanh, ngày càng có vai trò quan trọng.

- Kinh tế nước ta là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nước ta đang thực hiện đường lối mở cửa thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.

Bài 19: Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1990-2005( đơn vị là %)

	                    Năm

Ngành      
	  1990
	1991
	1995
	1997
	1998
	2005

	Nông lâm ngư 
	38,7
	40,5
	27,2
	25,8
	25,8
	21,0

	Công nghiệp-xây dựng
	22,7
	23,8
	28,8
	32,1
	32,5
	41,0

	Dịch vụ
	38,6
	35,7
	44,0
	42,1
	41,7
	38,0



a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP của nước ta thời kì 1990-2002.


b) Nêu những nhận xét và giải thích.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ miền: Ba miền cho ba khu vực. Chú ý khoảng cách thời gian phải tỉ lệ nhau.Ghi số liệu vào từng miền. Có tên biểu đồ và chú thích.

b. Nhận xét và giải thích:


Từ 1990-2005 cơ cấu GDP của nước ta có sự chuyển dịch:

- Khu vực nông lâm ngư nghiệp giảm tỉ trọng (- 17,7%) từ ngành có tỉ trọng cao nhất thành ngành có tỉ trọng thấp nhất.

- Khu vực công nghiệp-xây dựng tăng nhanh tỉ trọng (+ 18,3%) trở thành ngành có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu GDP.

- Khu vực dịch vụ có nhiều biến động nhưng nhìn chung tỉ trọng ít thay đổi.


 Cơ cấu kinh tế của nước ta có sự chuyển dịch đúng hướng, tích cực là kết quả của quá trình đổi mới, quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bài 20:  Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp.(%).

	                               Năm

Ngành
	1990
	1995
	2000
	2005



	Trồng trọt
	79,3
	78,1
	78,2
	73,5

	Chăn nuôi
	17,9
	18,9
	19,3
	24,7

	Dịch vụ nông nghiệp
	  2,8
	  3,0 
	  2,5 
	  1,8


 
a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ  cấu của ngành nông nghiệp.


b) Nêu những nhận xét và giải thích.
Trả lời.

. a. Vẽ biểu đồ.

- Vẽ biểu đồ miền. Ba miền cho ba ngành. Chú ý khoảng cách thời gian phải tỉ lệ.

- Ghi tên biểu đồ, chú thích và ghi số liệu vào mỗi miền.

b. Nhận xét.

- Trong cơ cấu nông nghiệp của nước ta trồng trọt tuy giảm tỉ trọng (- 5,8%) nhưng vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối do nông nghiệp nước ta chủ yếu là trồng lúa, cây ngắn ngày ở đồng bằng; trồng cây lâu năm ở miền núi và trung du.

- Chăn nuôi chiếm tỉ trọng thấp vì nước ta nguồn thức ăn chưa dồi dào. Khí hậu nhiệt đới ít có đồng cỏ, nguồn lương thực còn hạn chế.

- Tỉ trọng của chăn nuôi tăng nhanh trong giai đoạn vừa qua( +6,8%) do nhà nước chủ trương đưa chăn nuôi lên thành ngành sản xuất chính, nguồn thức ăn đã được cải thiện do những thành tựu trong sản xuất lương thực, cơ sở vật chất cho chăn nuôi được tăng cường, vấn đề giống, thú y được cải thiện.

- Dịch vụ nông nghiệp chiếm tỉ trọng không đáng kể do nông nghiệp nước ta còn mang tính tự cấp tự túc, quan hệ trao đổi chưa nhiều. Trình độ kĩ thuật của nông nghiệp còn thấp.

Bài 21. Dựa vào bảng síô liệu sau đây về hiện trạng sử dụng đất của nước ta trong 2 năm 1993 và 2005

	     Năm

Loại đất
	Cơ cấu sử dụng đất năm 1993  (đơn vị là %)      
	Hiện trạng sử dụng đất năm 2005 ( đơn vị là nghìn ha)

	Tổng diện tích
	    100%
	      33121,2

	Đất nông nghiệp
	      22,2
	        9412,2

	Đất lâm nghiệp
	      29,1
	      14437,3

	Đất ở và chuyên dùng
	        5,7
	        2003,7

	Đất chưa sử dụng
	      43,0
	        7268,0


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu sử dụng đất của nước ta hai năm 1993 và 2005.

b. Nêu nhận xét và giải thích

 Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ.


- Xử lí số liệu của năm 2005. Tính cơ cấu sử dụng đất năm 2005.

	Năm

Loại đất
	Cơ cấu sử dụng đất năm 1993  (đơn vị là %)      
	Cơ cấu sử dụng đất năm 2005  (đơn vị là %)      

	Tổng diện tích
	    100%
	       (100%)

	Đất nông nghiệp
	      22,2
	        (28,4%)

	Đất lâm nghiệp
	      29,1
	        (43,6%)

	Đất ở và chuyên dùng
	        5,7
	          (6,0%)

	Đất chưa sử dụng
	      43,0
	         (22,0%)


- Vẽ hai biểu đồ tròn bằng nhau cho hai năm

- Chú ý ghi tên biểu đồ, ghi giá trị vào mỗi phần, ghi năm cho từng biểu đồ và có chú giải về các loại đất.

b. Nhận xét và giải thích.

- Trong cơ cấu sử dụng đất của nước ta năm 1993:đất chưa sử dụng chiếm tỉ lệ lớn nhất, tiếp đến là đất lâm nghiệp, đất chuyên dùng và thổ cư chiếm tỉ trọng thấp nhất.

- Từ 1993-2005 cơ cấu sử dụng đất đã thay đổi: đất lâm nghiệp tăng nhanh trở thành loại đất chiếm tỉ lệ lớn nhất, đất nông nghiệp tăng nhanh trở thành loại có vị trí thứ 2, đất chuyên dùng thổ cư tuy tăng tỉ trọng nhưng vẫn chiếm tỉ trọng thấp nhất, đất chưa sử dụng bị thu hẹp giảm nhanh tỉ trọng (-21%)

- Cơ cấu sử dụng đất thay đổi theo hướng tích cực

+ Đất nông nghiệp tăng tỉ trọng do khai hoang, thuỷ lợi, cải tạo đất nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên

+ Đất lâm nghiệp tăng  tỉ trọng do việc bảo vệ rừng tốt hơn và chủ trương đẩy mạnh trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc

+ Đất chuyên dùng, thổ cư tăng do dân số tăng nhanh đô thị hoá phát triển

+ Đất chưa sử dụng giảm để chuyển sang các mục đích khác   

Bài 22: Dựa vào bảng số liệu sau đây về diện tích cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm của nước ta thời kì 1976-2002. ( Đơn vị là nghìn ha).



	    Năm
	 Cây công nghiệp hàng năm
	 Cây công nghiệp lâu năm

	   1976
	                  210,1
	                172,8

	   1980            
	                  371,7
	                256,0

	   1985
	                  600,7
	                470,3

	   1990                 
	                  542,0
	                657,3

	   1995
	                  716,7
	                902,3

	   2000
	                  778,1
	              1451,3  

	   2005
	                  861,5
	              1633,6


a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích cây công nghiệp lâu năm và cây công nghiệp hàng năm của nước ta thời kì 1976-2002.

b) Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy rút ra những nhận xét và giải thích cần thiết

Trả lời.
 a) Vẽ biểu đồ.

- Xử lí số liệu 

	Năm
	Tổng
	Cây công nghiệp hàng năm
	Cây công nghiệp lâu năm

	1976
	100%
	54.9
	45.1

	1980
	100
	59.2
	40.8

	1985
	100
	59.6
	40.4

	1990
	100
	45.2
	54.8

	1995
	100
	44.2
	55.8

	2000
	100
	34.9
	65.1

	2005
	100
	34.5
	65.5



- Vẽ biểu đồ miền dựa trên số liệu vừa xử lí. Chú ý chia khoảng cách năm theo tỉ lệ. Có chú thích, ghi số liệu vào mỗi miền. 


b) Nhận xét:


Từ 1976-2005 sản xuất cây công nghiệp nước ta phát triển: diện tích cây công nghiệp tăng nhanh, tăng liên tục, tăng toàn diện ( dẫn chứng).

          Do: 

- Nước ta có nhiều tiềm năng lớn về đất đai, khí hậu, nguồn nước, lao động để phát triển cây công nghiệp.

- Giải quyết tốt vấn đề lương thực nên diện tích cây công nghiệp được ổn định.

- Chủ trương của nhà nước khuyến khích phát triển cây công nghịêp để xuất khẩu

- Công nghệ chế biến phát triển đã nâng cao được hiệu quả sản xuất.

- Thị trường thế giới được mở rộng


Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm( dẫn chứng)


Do:


- Cây công nghiệp lâu năm trồng ở miền núi và trung du có nhiều khả năng mở rộng diện tích vì quĩ đất còn nhiều còn cây công nghiệp hàng năm trồng ở đồng bằng, trồng xen canh với cây lúa khả năng mở rộng diện tích không còn nhiều lại phải ưu tiên cho cây lúa.

-Một số cây công nghiệp hàng năm gặp khó khăn trên thị trường thế giới (đay, cói..) trong khi một số cây công nghiệp lâu năm  thị trường lại được mở rộng ( cà phê, cao su…).


Từ 1975-1985 diện tích cây công nghiệp hàng năm lớn hơn diện tích cây công nghiệp lâu năm, nhưng từ 1990-2005 cây công nghiệp lâu năm lại có diện tích lớn hơn cây công nghiệp hàng năm..

Bài 23: Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng thịt các loại (đơn vị là nghìn tấn)

	Năm
	Tổng số
	Thịt trâu
	Thịt bò
	Thịt lơn
	Thịt gia cầm

	1996
	1412,3
	49,3
	70,1
	1080,0
	212,9

	2000
	1853,2
	48,4
	93,8
	1418,1
	292,9

	2005
	2812,2
	59,8
	142,2
	2288,3
	312,9


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình cung cấp thực phẩm của ngành chăn nuôi.

b. Nhận xét xề sự thay đổi cơ cấu sản lượng thịt các loại qua các năm.

Trả lời.                                                                                                                      

a. Vẽ biểu đồ:


- Vẽ biểu đồ cột chồng. Ba cột cho 3 năm, mỗi cột có 4 loại thịt.


- Chú ý:



+ Khoảng cách thời gian giữa 3 năm



+ Có chú thích cho 4 loại thịt



+ Ghi tên đầy đủ, chú thích cho 4 loại thịt

b. Nhận xét:

- Sản lượng thịt của nước ta tăng nhanh nhất là giai đoạn 2000-2005( dẫn chứng)


Do chăn nuôi phát triển, nhất là chuyển từ viêc chăn nuôi trâu bò để lấy sức kéo sang chăn nuôi để lấy thịt, sữa.

- Trong cơ cấu sản lượng thịt thì thịt lợn chiếm tỉ trọng cao nhất (lần lượt các năm là 76,4%, 76,5%, 81,2%) do lợn dễ chăn nuôi, nguồn thức ăn dồi dào, nuôi rộng rãi khắp nơi.

Thịt gia súc gia cầm chiếm độ 15%. Thịt trâu chiếm tỉ trọng thấp nhát do dan ta ít có tập quán ăn thịt trâu, đàn trâu có xu hướng giảm do nhu cầu vè sức kéo giảm.

Bài 24: Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng thuỷ sản của nước ta thời kì 1990-2005 (đơn vị là nghìn tấn).

	       Chỉ tiêu
	    1990
	1995
	2000
	2005

	Sản lượng
	890,6
	1584,4
	2250,5
	3432,8

	 Khai thác
	728,5
	1195,3
	1660,9
	1995,4

	 Nuôi trồng
	162,1
	  389,1
	  589,6
	1437,4  


a. Vẽ biểu đồ thích hợp để so sánh sản lượng thuỷ sản khai thác và nuôi trồng của nước ta

b. Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu sản lượng thuỷ sản của nước ta phân theo nuôi trồng và khai thác.

c. Nêu nhận xét và giải thích cần thiết 

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ: vẽ biểu đồ cột ghép, mỗi năm 2 cột ( nuôi trồng và khai thác)

b. Vẽ biểu đồ miền 

c. Nhận xét và giải thích:

- Sản lượng thuỷ sản tăng nhanh, tăng liên tục, cả nuôi trồng lẫn khai thác đều tăng ( Sản lượng tăng 3,85 lần, giá trị năm sau cao hơn năm trước, nuôi trồng tăng 8,8 lần, khai thác tăng 2,74 lần) Do: 

+ Nước ta có nhiều tiềm năng

+ Phương tiện được tăng cường và hiện đại có thể ra khơi xa đánh bắt với công suất lớn hơn.

+ Nhu cầu thị trường tăng cả trong lẫn ngoài nước.

+ Những đổi mới trong chính sách của Nhà nước. 

- Nuôi trồng tăng nhanh hơn khai thác: nuôi trồng tăng 8,8 lần, khai thác chỉ tăng 2,74 lần. Do: 

+ Nước ta có nhiểu điều kiện để đẩy mạnh nuôi trồng 

+ Chủ trương đẩy mạnh nuôi trồng để vừa chủ động trong nguồn nguyên liệu và nguồn hàng xuất khẩu vừa bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tốt hơn

+ Hiệu quả kinh tế của nuôi trồng cao hơn

- Tỉ trọng của nuôi trồng còn thấp song đang tăng nhanh.

Bài 25.  Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ ( Đơn vị là %).

	Năm

Vùng
	1995
	2005

	Đồng bằng sông Hồng

Đông Bắc

Tây Bắc

Bắc Trung Bộ

Nam Trung Bộ

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Đồng bằng sông Cửu Long
	19,7

  6,0

  0,3

  3,6

  4,8

  1,2

50,4

14,0
	22,8

  5,0

  0,3

  3,7

  5,3

  0,8

48,1

13,0


a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản lượng công nghiệp phân theo vùng lãnh thổ.

b. Nêu những nhận xét và giải thích.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ.


Vẽ biểu đồ tròn. Hai vòng tròn cho hai năm, có thể vẽ vòng tròn cho năm 2002 lớn hơn. Chú ý phải dùng thước đo độ để vẽ cho chính xác.

b. Nhận xét và giải thích.


- Công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ. Công nghiệp tập trung ở một số vùng ( đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long)còn một số vùng hoạt động công nghiệp còn hạn chế ( Tây nguyên, Tây Bắc...).

 
Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp là kết quả của hàng loạt nhân tố. Những vùng tập trung công nghiệp là do có vị trí địa lí thuận lợi, có sự hiện diện của tài nguyên, có dân cư đông lao động dồi dào, có cơ sở hạ tầng tốt. Những vùng có hoạt động công nghiệp còn hạn chế là do thiếu các yếu tố trên hoặc các yếu tố trên không đồng bộ.

- Từ năm 1995-2005 sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp có nhiều thay đổi:

+ Tỉ trọng một số vùng tăng lên: Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ….

+ Một số vùng giảm tỉ trọng ( Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long..)

+ Nhìn chung các tỉnh ở phía Bắc tăng tỉ trọng trong khi các tỉnh ở phía Nam giảm tỉ trọng. 


Sự thay đổi trong phân hóa lãnh thổ công nghiệp liên quan đến nhiều nhân tố như đắc điểm về nguồn tài nguyên, dân cư, lao động, thị trường nhưng quan trọng nhất là do chính sách phát triển công nghiệp.

Bài 26: Dựa vào bảng số liệu sau đây về tình hình hoạt động của ngành năng lượng nước ta.

	                            Năm

Loại
	   2000
	    2002
	   2004
	   2005

	Than đá ( triệu tấn)

Dầu khí ( triệu tấn)

Điện ( tỉ Kwh)
	   11,6

    16,2

    26,6
	   16,4

    16,8

    35,8
	    27,3

    20,0

    46,2
	   34,0

   18,5

    53,3


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình hoạt động của ngành năng lượng nước ta.

b. Nêu những nhận xét và giải thích.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ kết hợp giữa cột và đường. Dầu và khí đốt thể hiện bằng 2 cột ghép, điện được thể hiện bằng đường.


Chú ý:


- Giá trị cao nhất của 3 loại trên 2 trục tung phải ngang nhau để dễ so sánh


- Vẽ cột trước, vẽ đường sau. 


- Khoảng cách giữa các năm phải tỉ lệ với nhau.

b. Nhận xét và giải thích:


- Than, dầu và điện đều tăng. 


- Than tăng nhanh nhất 2,93 lần nhờ nhu cầu thị trường xuất khẩu mở rộng, việc khai thác đã được trang bị các thiết bị hiện đại


- Điện tăng 2 lần do nhu cầu tăng để phục vụ cho công nghiệp hoá hiện đại hoá và do nước ta có tiềm năng lớn ( than, dầu, khí đốt, thuỷ năng), cũng như việc đưa nhiều nhà máy nhiệt điện và thuỷ điện vào hoạt động.

Bài 27: Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng một số sản phẩm công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta:

	Sản phẩm
	1995
	2000
	2001
	2005

	Vải lụa ( triệu mét)
	263,0
	356,4
	410,1
	560,8

	Quần áo may sẵn ( triệu cái)
	171,9
	337,0
	375,6
	1011,0

	Giày dép da ( triệu đôi)
	46,4
	107,9
	102,3
	218,0

	Giấy, bìa ( nghìn tấn)
	216,0
	408,4
	445,3
	901,2

	Trang in ( tỉ trang)
	96,7
	184,7
	206,8
	450,3


a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện chỉ số phát triển một số sản phẩm của côngn nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng của nước ta thời kì 1995-2005.

b. Nêu những nhận xét và giải thích về tình hình phát triển của các sản phẩm.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ


Xử lí số liệu:

	Sản phẩm
	1995
	2000
	2001
	2005

	Vải lụa ( triệu mét)
	100
	135,5
	155,9
	213,2

	Quần áo may sẳn ( triệu cái)
	100
	196,0
	218,4
	588,1

	Giày dép da ( triệu đôi)
	100
	232,5
	220,4
	469,8

	Giấy, bìa ( nghìn tấn)
	100
	189,1
	206,2
	417,2

	Trang in ( tỉ trang)
	100
	191,0
	213,8
	465,7


Vẽ biểu đồ đường biểu diễn. Vẽ 5 đường cho 5 sản phẩm cùng xuất phát từ năm đầu (1995) ở mức 100%. Lấy giá trị tối đa trên trục tung là 600%

.  b. Nhận xét:

- Ngành sản xuất hàng tiêu dùng phát triển nhanh, tất cả các sản phẩm phẩm đều tăng với tốc độ cao. Do nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển ngành nầy ( lao động dồi dào lương thấp, nguyên liệu tại chỗ, thị trường trong và ngoài nước lớn, có tiền đề về cơ sở vật chất…) 

- Trừ ngành giày dép các ngành khác đều tăng liên tục, giá trị năm sau luôn cao hơn năm trước.

- Ngành may mặc tăng nhanh nhất, sau đó là giày dép do có nguồn lao động dồi dào lương thấp, thị trường trong nước rộng lớn, hàng may mặc đã có chỗ đứng trên thị trường thế giới.

- Ngành in phát triển khá nhanh do thị trường rộng mở, máy móc thiết bị được đổi mới

- Ngành dệt phát triển chậm nhất do nguồn nguyên liệu tại chổ không nhiều, máy móc, công nghệ còn lạc hậu.

Bài 28: Dựa vào bảng số liệu sau đây về khối lượng hàng hóa vận chuyển của nước ta thời kì 2000 - 2005. ( đơn vị là tấn).

	Năm
	Đường sắt
	Đường ô tô
	Đường sông
	Đường biển

	2000

2005
	6258

8838
	141.139

212.263
	43.015

62.984
	15.552

33.118


 a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện sự thay đổi cơ cấu khối lượng hàng vận chuyển của nước ta phân theo loại hình giao thông vận tải.

b. Nêu những nhận xét và giải thích.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ.

- Xử lí số liệu ( tính cơ cấu)

	Năm
	Tổng
	Đường sắt
	Đường ô tô
	Đường sông 
	Đường biển

	2000

2005
	100

100
	3,0

2,8
	68,5

66,8
	20,9

19,8
	7,6

10,6


- Vẽ biểu đồ tròn. Hai vòng tròn cho hai năm tỉ lệ với nhau theo tổng khối lượng vận tải của từng năm.

+ Cho R2000= 1 đơn vị

+ Ta có R2005 = √317308/206010.) đơn vị. ( 206.010 tấn là khố lượng vận tải cả năm 2000, 317.308 là khối lượng vận tải cả năm 2005).

- Ghi tên biểu đồ, năm, chú giải, giá trị vào từng phần.

b. Nhận xét và giải thích.

- Khối lượng vận tải hàng hóa năm 2005 tăng 1,54 lần so với năm 2000 do kinh tế nước ta tăngt trưởng mạnh, ngành giao thông vận tải phát triển để đáp ứng nhu cầu.

- Ngành đường ô tô tuy tỉ trọng có giảm nhưng vẫn  luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng hàng hóa vận tải  do: 

+ Phù hợp với địa hình nhiều đồi núi của nước ta.

+ Thích hợp với cự li vận chuyển ngắn, cơ động, nhất là trong thành phố, các vùng nông thôn. Là phương tiện phối hợp của các loại phương tiện

+ Là loại hình vận tải linh hoạt, không đòi hỏi lớn về vốn đầu tư và kĩ thuật nên phù hợp với điều kiện của nước ta

- Ngành đường sắt chiếm tỉ trọng nhỏ và có xu hướng giảm do:

+ Kém linh hoạt, cơ động, mạng lưới ít, phát triển chậm.

+ Cồng kềnh, thiết bị phương tiện lạc hậu, hiệu quả thấp.

- Ngành đường sông chiếm tỉ trọng đáng kể tuy nhiên đang có xu hướng giảm vì mạng lưới không được tăng cường thiếu cơ động

- Ngành đường biển tăng nhanh dù tỉ trọng chưa cao do:

+ Nước ta có điều kiện thuận lợi để phát triển.

+ Những năm gần đây nước ta đẩy mạnh mở cửa, tăng cường kinh tế đối ngoại.

Bài 29. Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta 

(đơn vị là %).

	Nhóm hàng
	1995
	1999
	2000
	2001
	2002
	2005

	Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản
	23,5
	31,3
	37,2
	34,9
	29,0
	33,7

	Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công
	28,5
	36,8
	33,8
	35,7
	41,0
	40,3

	Hàng nông lâm thủy sản
	46,2
	31,9
	29,0
	29,4
	30,0
	26,0



a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu của nước ta thời kì 1995-2005.


b. Nêu những nhận xét

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ:


-Vẽ biểu đồ miền. Vẽ 3 miền cho 3 nhóm hàng.


- Chú ý khoảng cách về thời gian.


- Ghi tên biểu đồ, chú thích, ghi giá trị vào từng miền

b. Nêu nhận xét

- Nhìn chung hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng tỉ trọng (+10,2%) do sản lượng than đá và dầu khí xuất khẩu ngày càng tăng, giá dầu ngày càng cao.

- Hàng nông lâm thủy sản giảm tỉ trọng ( -20,2%) do việc giảm bớt xuất khẩu các nông sản thô khó tiêu thụ giá thành hạ để chuyển sang chế biến nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, tao thêm việc làm.

- Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công tăng tỉ trọng(+11,8%)nhờ việc đẩy mạnh chế biến các nông sản xuất khẩu, sự phát triển mạnh của các ngành công nghiệp nhóm B do có nhiều lợi thế về lao động thị trường, tài nguyên.

- Cơ cấu hàng xuất khẩu của nước ta đã có chuyển biến theo hướng tích cực.

Bài 30: Dựa vào bảng số liệu sau đây về giá trị xuất nhập khẩu của nước ta thời kì 1994-2005.

( đơn vị là triệu USD).

	Năm
	    Xuất khẩu
	    Nhập khẩu.

	1994
	     4.054,3
	  5.825,8

	1996
	     7.255,9
	11.143,6

	1997
	     9.185,0
	11.592,3

	1998
	     9.360,3
	11.499,6

	2000
	   14.308,0
	15.200,0

	2005
	   32.441,9
	36.978,0


a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta thời kì 1994-2002.

b. Nêu những nhận xét về tình hình xuất nhập khẩu của nước ta trong thời kì nầy.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ.


- Xử lí số liệu: Tính cơ cấu xuất nhập khẩu

	Năm
	    Xuất khẩu
	    Nhập khẩu.

	1994
	   41,0  
	 59,0

	1996
	    39,4
	60,6

	1997
	    44,2
	55,8

	1998
	    44,9
	55,1

	2000
	   48,5
	51,5

	2002
	   46,7 
	53,3



- Vẽ biểu đồ miền. Chú ý khoảng cách thời gian. Có chú thích cho 2 miền. Ghi tên biểu đồ. Ghi các giá trị vào mỗi miền.

b. Nhận xét.

 - Tổng giá trị xuất nhập khẩu tăng liên tục, tăng hơn 7 lần ( từ 9880,1 lên 69.419,9).

- Trị giá xuất khẩu tăng 8 lần, còn trị gía nhập khẩu tăng 6,3 lần

- Xuất khẩu tăng nhanh hơn nhập khẩu nên cơ cấu xuất nhập khẩu dần đi đến cân đối. (năm 1994 tỉ lệ xuất nhập khẩu là 69,5%, năm 2005 con số đó là 87,7%).

- Nước ta vẫn nhập siêu nhưng bản chất của nhập siêu đã thay đổi ( giai đoạn đầu nhập siêu giảm, giai đoạn sau có tăng lên nhưng do nhập nhiều máy móc thiết bị cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa.)

- Từ 1994-1996 tốc độ tăng mạnh (do nước ta đã bình thường hóa quan hệ với Hoa Kì và gia nhập ASEAN.

- Thời kì 1997-1998 tốc độ tăng có chửng lại do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính khu vực 

- Từ  năm 2000 giá trị xuất nhập khẩu đã tăng mạnh.

Bài 31.

Dựa bào bảng số liệu sau đây về tình hình hoạt động của ngành du lịch nước ta thời kì 1991-2005.

	Năm 
	1991
	1995
	1997
	1998
	2000
	2002
	2005

	Số lượt khách quốc tế 

( Triệu lượt)
	0.3
	1.4
	1.7
	1.5
	2.1
	2.6
	3.6

	Số lượt khách nội địa

 ( Triệu lượt)
	1.5
	5.5
	8.5
	9.6
	11.2
	13.0
	16.0

	Doanh thu (Tỉ đồng)
	800
	800
	15056
	14000
	17400
	23500
	33000


 
a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện

 
b. Nêu nhận xét và giải thích.

Trả lời.

a.Vẽ biểu đồ cột đường kết hợp:

- Số lượng khách vẽ cột, doanh thu vẽ đường.

- Chú ý:

+ Có khoảng cách năm thật chính xác

+ Vẽ cột trước vẽ đường sau

+ Giá trị cao nhất của các đại lượng trên hai trục tung phải ngang nhau để dễ so sánh

+ Ghi chú đầy đủ ( tên biểu đồ, đơn vị, chú giải, năm..)

b. Nhận xét và giải thích:

- Du lịch nước ta phát triển mạnh (số lượt khách tăng mạnh: khách nội địa tănghơn 10 lần, khách quốc tế tăng 12 lần, doanh thu tăng hơn 40 lần) 

- Hiệu quả của ngành du lịch ngày càng tăng, hoạt động đã đi vào chiều sâu (doanh thu tăng nhanh hơn số lượng khách)

- Do:

+ Nước ta có nhiều tài nguyên du lịch độc đáo, xã hội an toàn ổn định

+ Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng lên

+ Đường lối mở cửa hội nhập của nước ta.  

Bài 32: Dựa vào bảng số liệu sau đây về dân số, diện tích gieo trồng, sản lượng và bình quân đàu người của Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

	Các chỉ tiêu
	Đồngbằng sông Hồng
	Cả nước

	
	1995
	2005
	1995
	2005

	Dân số (nghìn người)
	16.137
	18.028
	71.996
	83.106

	Diện tích cây lương thực (nghìn ha)                  
	1.117
	1.221
	7.322
	8.383

	Sản lượng lương thực (nghìn tấn)
	5.340
	6.518
	26.141
	39.622

	Bình quân lương thực (kg/ người)
	331
	362
	363
	477


a. Hãy vẽ biểu đồ so sánh tỉ trọng của Đồng bằng sông Hồng với cả nước về dân số, diện tích gieo trồng và sản lượng lương thưc.

b. Nêu những nhận xét và giải thích cần thiết về tình hình sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ:


- Xử lí số liệu

	Các chỉ tiêu
	Đồngbằng sông Hồng
	Cả nước

	
	1995
	2005
	1995
	2005

	Dân số ( nghìn người)
	22,4
	21,7
	100
	100

	Diện tích cây lương thực ( nghìn ha)                  
	15,2
	14,5
	100
	100

	Sản lượng lương thực( nghìn tấn)
	20,4
	16,4
	100
	100

	Bình quân lương thực ( kg/ người)
	91,1
	75,8
	100
	100


- Vẽ biểu đồ tròn.  Vẽ ba cặp (2 năm 2 vòng tròn) biểu biểu đồ cho 3 loại (dân số, diện tích, sản lượng).

b. Nhận xét và giải thích.

- Đồng bằng sông Hồng là vùng trọng điểm sản xuất lương thực của cả nước:

+ Đồng bằng luôn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu diện tích và sản lượng lương thực cả nước (năm 1995 chiếm 15,2% diện tích và 20,4% sản lượng cả nước; năm 2005 chiếm 14,5% diện tích và 16,4% sản lượng cả nước)

- Đồng bằng sông Hồng có trình độ thâm canh cao:

+ Năng suất của đồng bằng luôn cao hơn mức bình quân cả nước (năm 1995 và 2005 là 47,8 tạ/ha và 53,3 tạ/ha trong khi năng suất của cả nước lần lượt là 35,7tạ và 47,2 tạ/ha)

+ Tỉ trọng về sản lượng luôn cao hơn tỉ trọng về diện tích.  

- Có được vị trí đó là nhờ Đồng bằng sông Hồng có nhiều khả năng trong việc sản xuất lương thực (đất đai, khí hậu, nguồn nước, dân cư, lao động, cơ sở hạ tầng…)

- Do sức ép của dân số nên vị trí của Đồng bằng sông Hồng so với cả nước có xu hướng giảm.

+ Tỉ trọng các chỉ tiêu đều giảm (Dẫn chứng bằng số liệu xử lí ở bảng)

+ Tốc độ tăng trưởng của tất cả các chỉ tiêu đều thấp hơn tốc độ tăng trưởng của cả nước.

Bài 33. Dựa vào bảng số liệu sau đây về diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm năm 2005. (đơn vị là nghìn ha)

	Loại cây
	Cả nước
	Tây Nguyên

	Cây công nghiệp lâu năm
	1633,6
	634,3

	Cà phê
	  497,4
	445,4

	Chè
	 122,5
	 27,0

	Cao su
	 482,7
	109,4

	Các cây khác
	531,0
	52,5


a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu cây công nghiệp lâu năm của cả nước và Tây Nguyên.

b. Nêu nhận xét về vị trí của Tây Nguyên trong việc trồng cây công nghiệp lâu năm.

Trả  lời

a. Vẽ biểu đồ

- Xử lí số liệu:

+ Tính tỉ trọng của Tây Nguyên so với cả nước ( %)

Diện tích cả nước

+ Tính R: Cho R1 là Tây Nguyên bằng 1 đv, R2 là cả nước = √ 

Diện tích của TN

- Vẽ hai biểu đồ tròn với bán kính khác nhau

a. Nhận xét

- Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm lớn nhất của cả nước với hơn 38% diện tích cả nước. Do Tây Nguyên có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất (địa hình, đất đai, khí hậu, truyền thống…)       

 - Trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp của cả nước cây cà phê và cao su chiếm tỉ trọng cao nhất (hơn 60%)đây cũng là hai cây trồng chính của Tây Nguyên.

Bài 34: Dựa vào bẳng số liệu sau đây về diện tích và sản lượng cà phê của Tây Nguyên.

	Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng (nghìn tấn)

	
	1995
	2000
	2005
	1995
	2000
	2005

	Cả nước
	186,4
	561,9 
	535,5
	218,1    
	802,5        
	776,4

	Tây Nguyên
	147,3
	468,6
	455,7
	180,4    
	689,9        
	695,2

	Kon Tum
	3,3
	14,4
	13,5
	1,7         
	20,7           
	14,5

	Gia Lai
	18,4
	81,0  
	81,5
	8,4       
	116,9        
	110,5

	Đắc Lắc (+ Đắc Nông)
	87,2
	259,0
	240,3
	150,0     
	370,6       
	420,2

	Lâm Đồng
	38,4
	114,2
	120,4
	20,3      
	181,7        
	150,0  


Hãy nêu những nhận xét về tình hình sản xuất cà phê ở Tây Nguyên

 Trả lời.

Tình hình sản xuất cà phê ở Tây Nguyên

- Tây Nguyên là vùng chuyên canh cây cà phê lớn nhất nước ta:

+ Tây Nguyên luôn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu diện tích và sản lượng cà phê của cả nước ( Tỉ trọng về diện tích và sản lượng của Tây Nguyên so với cả nước lần lượt qua các năm là: 79% và 82%, 83,4% và 85,9%, 85% và 89%.

- Vị trí của cây cà phê ở Tây Nguyên so với cả nước ngày càng tăng ( tỉ trọng năm 2002 cao hơn năm 1995)

- Trình độ thâm canh cây cà phê ở Tây Nguyên rất  cao

+ Tỉ trọng về sản lượng luôn cao hơn tỉ trọng về diện tích ( các chỉ số lần lượt là: 7,%,83,4% và 85% so với 82%,85,9% và 89%)

+ Năng suất bình quân luôn cao hơn năng suất bình quân cả nước ( các chỉ số lần lượt là 12,2 /11,7 , 14,7/14,2, 15,2/14,5 tạ/ha

 Có được vị trí đó là do Tây Nguyên có nhiều điều kiện thuậnm lợi để sản xuất cà phê                   + Có nhiều diện tích đất badan nằm tập trung

+ Có khí hậu nhiệt đới cận xích đạo có sự phân hoá nên có thể trồng được cà phê chè lẫn cà phê vối.

+ Có truyền thống trong trồng và chế biến cà phê với các đồn điền có từ thời Pháp nay đã trở thành các nông trường cà phê.

- Cây cà phê có mặt ở khắp nơi trên Tây Nguyên, nhiều nhất là ở Đắc Lắc ( chiếm 52,7% diện tích và 60,6% sản lượng cà phê của Tây Nguyên, 44,8% diện tích và 54,1% sản lượng cà phê cả nước), Lâm Đồng, Gia Lai.

- Từ năm 1995-2002 sản xuất cà phê của cả nước tăng nhanh, nhưng Tây Nguyên vẫn tăng nhanh hơn  (Diện tích cà phê tăng 3,1 lần, sản lượng tăng 3,9 lần cả nước chỉ tăng 2,9 và 3,5 lần)

Do       -  Nhu cầu thị trường thế giới tăng


-  Nhà nước khuyến khích phát triển cây công nghiệp để xuất khẩu

Bài 35: Dựa vào bảng số liệu sau về giá trị sản xuất công nghiệp phân theo khu vực kinh tế của Đông Nam Bộ và cả nước ( đơn vị là tỉ đồng).

	
	          1995
	        2005

	Cả nước
	
	

	Tống số
	  103.374
	    416.863

	Công nghiệp quốc doanh
	    51.990
	    141.117

	Công nghiệp ngoài quốc doanh
	     25.451
	    120127

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	    25.933
	   155319

	Đông Nam Bộ
	
	

	Tổng số
	  50.508
	    199622

	Công nghiệp quốc doanh
	  19.607
	      48058

	Công nghiệp ngoài quốc doanh
	   9.942
	      46738

	Khu vưc có vốn đầu tư nước ngoài
	  20.959
	    104826


a. Hãy vẽ biểu đồ thể hiện qui mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của cả nước và vùng Đông Nam Bộ.

b. Nhận xét về vị trí của vùng Đông Nam Bộ trong công nghiệp cả nước và đặc điểm cơ cấu công nghiệp của vùng.

Trả lời:

a. Vẽ biểu đồ:

· Xử lí số liệu:

+ Tính tỉ trọng của các thành phần kinh tế của cả nước và Đông Nam Bộ

                                                                            416.863

+ Tính R: R1( ĐNB)= 1 đv,    R2 (Cả nước)=√  ----------

                                                                            199.622 

                      - Vẽ 2 biểu đồ tròn

b. Nhận xét và giải thích:

- ĐNB là vùng có sản xuất công nghiệp phát triển nhất nước, chiếm gần 50% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước do có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí địa lí, tài nguyên, dân cư lao động, cơ sở hạ tầng…

- Trong cơ cấu thành phần hoạt động công nghiệp, ở ĐNB thành phần có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng cao nhất với 67,4%( cả nước chỉ chiếm….), tiếp đến là thành phần nhà nước, thấp nhất là khu vực ngoài nhà nước..do ĐNB có điều kiện thuận lợi lại có cơ chế thoáng nên hấp dẫn các nhà đầu tư.

Bài 36: Dựa vào bảng số liệu sau đây về sản lượng thuỷ sản của cả nước và đồng bằng sông Cửu Long ( đơn vị là triệu tấn).

	Năm

                           Vùng
	 1995
	 2000
	2002
	2005

	Cả nước
	1,58
	2,25
	2,64
	3,43

	Đồng bằng sông Cửu Long
	0,82
	1,17
	1,36
	1,84


a. Vẽ biểu đồ so sánh sản lượng thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long với cả nước.

b. Nêu nhận xét và giải thích.

Trả lời.

a. Vẽ biểu đồ. 

- Vẽ biểu đồ cột chồng hoặc cột ghép ( tốt nhất là cột chồng, gồm cả nước, đồng bằng sông Cửu Long và các vùng còn lại)

- Chú ý khoảng cách năm, ghi tên biểu đồ, giá trị vào đầu cột, chú giải, năm, ghi đơn vị và năm ở hai trục

b. Nhận xét và giải thích

- Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất thuỷ sản số 1 của nước ta (luôn chiếm trên 50% sản lượng thuỷ sản của cả nước). Do có nhiều điều kiện thuận lợi:

+ Hai mặt tiếp giáp biển, một vùng biển giàu có với ngư trường lớn Kiên Giang- Cà Mau.

+ Có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt, nhiều bãi triều, cửa sông, rừng ngập mặn

+ Người dân có kinh nghiệm truyền thống, nhièu coơ sở chế biến

+ Có thị trường tiêu thụ lớn cả trong lẫn ngoài nước.

- Vị trí của Đồng bằng sông Cửu Long ngày càng tăng ( tỉ trọng tăng)

- Sản lượng thuỷ sản của đồng bằng sông Cửu Long tăng liên tục, tăng nhanh ( tăng 2,25 lần, nhanh hơn mức bình quân cả nước).

Bài 37: Dựa vào bảng số liệu sau đây về tình hình sản xuất lúa của nước ta thời kì 1985-2005.

	
	           Cả nước
	Đồng bằng Sông Hồng
	Đồng bằng S. Cửu Long

	Năm
	Diện tích      
	Sản lượng
	Diện tích       
	Sản lượng
	Diện tích        
	Sản lượng

	1985
	5,7                   
	15,8
	1,05                   
	3,1
	2,25                
	6,8

	2005
	7,4                   
	35,8
	1,03                   
	5,4
	3,8                
	19,2


 Đơn vị diện tích là triệu ha.

Đơn vị sản lượng là triệu tấn.



a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất để so sánh qui mô về diện tích và sản lượng lúa  của đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Cửu Long với cả nước.

b) Nêu những nhận xét về vị trí của 2 đồng bằng trong sản xuất lúa của cả nước. Vì sao 2 đồng bằng nầy lại có được vị trí đó?

c) So sánh đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất lúa.

Trả lời.

1/ Vẽ biểu đồ:

 

a) Xử lí số liệu: 

	Năm
	Cả nước
	ĐBSH
	ĐBSCL
	Hai đồng bằng

	
	DT
	SL
	DT
	SL
	DT
	SL
	DT
	SL

	1985
	100%        
	100%
	18,4%        
	19,6%
	39,5%       
	43,0%
	57,9%    
	62,6%

	2005
	100%        
	100%
	13,9%        
	15,1%
	51,4%       
	53,6%
	65,3%    
	68,7%


b) Tính R: 



DT:
Cho R(1985)=2cm thì R(2005)=2,28cm



SL:    Cho R(1985)=2cm thì R(2005)=3,0cm.

c) Vẽ biểu đồ.

- Vẽ hai cặp biểu đồ tròn. Một cặp cho diện tích và một cặp cho sản lượng. Vòng tròn cho năm 1985 có bán kính là R= 2cm( cả diện tích và sản lượng) vòng tròn cho năm 2005 có bán kính là 2,28cm ( diện tích) và 3cm ( sản lượng). Có thể vẽ bằng biểu đồ cột.

- Chú ý ghi tên biểu đồ, chú thích cho biểu đồ. Ghi các giá trị vào mỗi phần.

 Nhận xét về vị trí của 2 đồng bằng.

- Đây là 2 vùng trọng điểm sản xuất lúa của nước ta: Hai vùng chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu diện tích và sản lượng lúa của cả nước. Vị trí của 2 vùng ngày càng tăng.

+ Năm 1985 hai vùng chiếm  57,9% diện tích và 62,6% sản lượng lúa cả nước.

+ Năm 2005:hai vùng chiếm   65,3% dịên tích và 68,7% sản lượng cả nước


- Hai vùng có trình độ thâm canh lúa cao  

+ Tỉ trọng về sản lượng luôn cao hơn tỉ trọng về diện tích: 62,6% và 68,7%>57,9% và 65,3%.

+ Năng suất bình quân của 2 vùng luôn cao hơn năng suất bình quân cả nước:

Năm 1985 năng suất của ĐBSH, ĐBSCL và cả nước lần lượt là:29.5,30.2,và 27.7 tạ/ha. 

Năm 2005 năng suất của ĐBSH, ĐBSCL và cả nước lần lượt là 52.4,50.5, và 48.3 tạ/ha. 

- Có được vị trí đó là do hai vùng có nhiều điều kiện thuận lợi để sản xuất lúa.

+ Đây là 2 đồng bằng châu thổ có diện tích lớn nhất nước ta, có đất phù sa màu mỡ.

+ Cả 2 đồng bằng đều có khí hậu nhiệt đới ẩm, thích hợp cho sự phát triển của cây lúa, có nguồn nước phong phú.

+ Có dân số đông thị trường tiêu thụ lớn, lực lượng lao động dồi dào có truyền thống kinh nghiệm, có cơ sở hạ tầng tốt.
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